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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 09 ngày 14/4/1995 của Bộ Thương mại và Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ.TƯ ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;
Xét tờ trình về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Giám đốc Sở Thương mại – du lịch;
Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại – du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại – du lịch, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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QUY ĐỊNH
VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 1996 của UBND tỉnh)
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1: Sở Thương mại – Du lịch Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ và lĩnh vực hoạt động thương mại – du lịch và dịch vụ du lịch, công tác quản lý thị trường ở địa phương, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 2. Sở Thương mại – du lịch Lào Cai có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện pháp luật cơ chế và chính sách:

- Phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài có hoạt động thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện pháp luật, chính sách chế độ của Nhà nước về hoạt động thương mại – du lịch và quản lý thị trường.

- Nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động thương mại – du lịch và quản lý thị trường.

- Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành hoặc tự mình ban hành theo thẩm quyền các quy định về chế độ, trách nhiệm các quy tắc về an toàn, trật tự và vệ sinh trong hoạt động thương mại thuộc phạm vi toàn tỉnh, phù hợp và không trái với các quy định của Chính phủ, của Bộ thương mại và Tổng cục du lịch.

- Phối hợp với các ngành hữu quan chuẩn bị các thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề:

+ Cấp hoặc thu hồi các giấy phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong lĩnh vực hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Cấp hoặc thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện chi nhánh hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

+ Quyết định thành lập, giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật.

+ Đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cho các hãng nước ngoài đầu tư, thành lập các tổ chức hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh.

+ Đề nghị Bộ thương mại, Tổng cục du lịch cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, giấy phép đặt đại diện kinh tế - thương mại ở nước ngoài cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định hoặc đề nghị Bộ thương mại, Tổng cục du lịch, UBND tỉnh quyết định xử lý các vi phạm trong hoạt động thương mại – du lịch của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại – du lịch trên địa bàn tỉnh:

- Lập kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng và tổng hợp có kế hoạch thương mại, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh (Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, cung – cầu và mức dự trữ lưu thông các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách đối với các đồng bào dân tộc miền núi, kim ngạch xuất khẩu…)

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, báo cáo Bộ thương mại, Tổng cục du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan kế hoạch – tài chính, thuế, ngân hàng…. Khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – du lịch để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

- Yêu cầu các đơn vị hoạt động thương mại – du lịch, dịch vụ du lịch thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, cung cấp các số liệu thống kê và tình hình hoạt động của mình theo pháp lệnh kế toán thống kê.

- Tham gia xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật thiết kế và dự toán các công trình xây dựng, các chương trình đề án của tỉnh về hoạt động thương mại – du lịch theo sự phân cấp và quy chế quản lý Nhà nước.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra thương mại và quản lý thị trường:

- Kiểm tra các phòng tài chính thương nghiệp huyện, thị xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, giúp UBND huyện, thị về quản lý Nhà nước các mặt hoạt động về thương mại – du lịch, quản lý thị trường.

- Đề xuất với UBND tỉnh kiểm tra định kỳ, đột xuất về hoạt động thương mại đối với các tổ chức, cá nhân, người nước ngoài (nếu có), chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra các tổ chức và cá nhân về kinh doanh thương mại – du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật – chính sách của Nhà nước, các quy định của Bộ thương mại, Tổng cục du lịch, Cục quản lý thị trường trong hoạt động thương mại – du lịch đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhằm đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh trái phép, vi phạm về đo lường chất lượng hàng hóa…

- Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân làm trái hoặc có quy định trái luật của Nhà nước và các văn bản quy định của Bộ thương mại, Tổng cục du lịch thì Giám đốc Sở thương mại – du lịch kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ hoặc bãi bỏ các quy định đó, đồng thời báo cáo Bộ thương mại, Tổng cục du lịch.

- Chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành có chức năng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.

- Được quyền áp dụng các hình thức và biện pháp xử phạt theo thẩm quyền được quy định trong pháp luật về xử phạt hành chính.

- Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vụ buôn lậu, kinh doanh trái phép có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, các vụ quá thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở.

- Chủ trì và tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại, du lịch, quản lý thị trường.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền trách nhiệm của sở.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động thương mại, du lịch, quản lý thị trường, đưa các sáng kiến cải tiến phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật trong ngành cho phù hợp với tình hình của địa phương.

5. Công tác đào tạo:

- Có kế hoạch và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật… cho công chức, viên chức thuộc sở quản lý và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành thương mại, du lịch.

- Phối hợp với Hội đồng liên minh các hợp tác xã tỉnh, các tổ chức phi chính phủ (nếu có), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý về kỹ thuật kinh doanh cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

6. Thi đua khen thưởng: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, động viên các tổ chức và cá nhân có thành tích trong lĩnh vực hoạt động thương mại, du lịch và quản lý thị trường (Theo phân cấp của UBND tỉnh).

7. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh có chủ trương giải pháp thích hợp, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, kinh doanh có hiệu quả.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên còn một số các nhiệm vụ cụ thể do UBND tỉnh giao.

Chương IV
TỔ CHỨC BỘ MÁY, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC – BỘ MÁY
Điều 3. Tổ chức bộ máy Sở Thương mại – du lịch được tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo sở gồm:

- Giám đốc

- Một đến hai Phó giám đốc

2. Các phòng chuyên môn thuộc sở:

a. Phòng kế hoạch nghiệp vụ - kế toán thống kê

b. Phòng du lịch

c. Phòng quản lý hành chính thương mại

d. Thanh tra sở

đ. Phòng tổ chức hành chính

3. Các đơn vị trực thuộc:

Chi cục quản lý thị trường

Điều 4. Giám đốc Sở Thương mại du lịch tỉnh căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm thống nhất với Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Giám đốc Sở Thương mại du lịch có trách nhiệm thực hiện phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ thuộc ngành theo Quyết định số 371/QĐ.TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Giám đốc Sở Thương mại – du lịch có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung sửa đổi cho phù hợp.
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